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Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
Giới 
tính

Nhóm 
môn trúng 

tuyển

Điểm 
xét 

tuyển

Điểm TB 
Toán, 

Văn, Anh 
lớp 9

Ghi chú

1 180077 Y Hồng 12/07/2010 Kon Tum Xê đăng Nữ 1801 19,05 6,53

2 180194 Y Trinh 01/04/2010 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 18,6 5,67

3 180134 Y Văn Nguy 07/05/2010 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 18,45 5,30

4 180123 Y Mai 24/10/2010 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 18,15 5,93

5 180092 A Khinh 10/09/2010 Kon Tum Xơ đăng Nam 1801 20,8 6,00

6 180076 A Hổ 08/09/2010 Kon Tum Xê đăng Nam 1801 19,75 4,97

7 180102 A Duyên Kỳ 16/10/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nam 1801 18,5 5,00

      Danh sách gồm có 07 học sinh./.

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐĂK TÔ, NĂM HỌC 2025-2026

(DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ)
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